
Stt Số CMND/CCCD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Tôn giáo Tên ngành tuyển sinh Loại chương trình Đã đóng phí

1 040090010519 Cao Xuân Lợi 30-08-1990 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh Không Tài chính - Ngân hàng Định hướng nghiên cứu X

2 001300032818 Kiều Diệu Linh 28-10-2000 Thành Phố Hà Nội Nữ Kinh Không Tài chính - Ngân hàng Định hướng ứng dụng

3 056080005298 Lê Xuân Hoàng 23-09-1980 Tỉnh Khánh Hòa Nam Kinh Không Tài chính - Ngân hàng Định hướng ứng dụng X

4 056196012018 Lương Thị Anh Thư 10-05-1996 Tỉnh Khánh Hòa Nữ Kinh Không Tài chính - Ngân hàng Định hướng ứng dụng X

5 056188004203 Ngô Thị Thu Hương 16-06-1988 Tỉnh Khánh Hòa Nữ Kinh Không Tài chính - Ngân hàng Định hướng ứng dụng X

6 056094008099 Nguyễn Duy Thông 20-02-1994 Tỉnh Khánh Hòa Nam Kinh Không Kinh tế phát triển Định hướng ứng dụng

7 056197004236 Nguyễn Gia Hân 16-09-1997 Tỉnh Khánh Hòa Nữ Kinh Không Tài chính - Ngân hàng Định hướng ứng dụng

8 038084027573 Nguyễn Mạnh Tuấn 10-01-1984 Tỉnh Thanh Hóa Nam Kinh Không Tài chính - Ngân hàng Định hướng ứng dụng X

9 056190001617 Nguyễn Phan Thư Hoài 24-02-1990 Tỉnh Khánh Hòa Nữ Kinh Không Tài chính - Ngân hàng Định hướng ứng dụng X

10 040189028412 Nguyễn Thị Hà Trang 15-11-1989 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh Không Tài chính - Ngân hàng Định hướng ứng dụng X

11 094199007972 Nguyễn Thị Kim Liền 29-06-1999 Tỉnh Sóc Trăng Nữ Kinh Không Tài chính - Ngân hàng Định hướng nghiên cứu X

12 052096006312 Phan Tâm 29-12-1996 Tỉnh Bình Định Nam Kinh Không Quản lý thủy sản Định hướng ứng dụng X

13 042087007668 Phan Xuân Hải 01-08-1987 Tỉnh Hà Tĩnh Nam Kinh Không Kinh tế phát triển Định hướng ứng dụng X

14 056203003122 Tạ Xuân Lâm 17-02-2003 Tỉnh Khánh Hòa Nam Kinh Không Kỹ thuật ô tô Định hướng nghiên cứu X

15 056201002508 TRẦN GIA MINH 15-08-2001 Tỉnh Khánh Hòa Nam Kinh Không Tài chính - Ngân hàng Định hướng ứng dụng X

16 038092051352 Trịnh Đăng Thế 06-03-1992 Tỉnh Thanh Hóa Nam Kinh Không Kỹ thuật xây dựng Định hướng ứng dụng X


